
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh STCTL Khoa Quản lý GVHD

1 030730140054 Đỗ Ngọc Minh Thy 09/09/1996 145 Ngoại ngữ

2 030430140057 Trần Công Tuyển 24/06/1996 146 Ngoại ngữ

3 030730140122 Thạch Thị Hoài Vy 29/09/1995 143 Ngoại ngữ

4 030432160011 Hoàng Thị Vân Anh 30/08/1998 143 Ngoại ngữ

5 030432160018 Bùi Thị Bích Đào 12/07/1998 140 Ngoại ngữ

6 030432160036 Dương Hương Duyên 16/07/1998 140 Ngoại ngữ

7 030432160060 Trần Thị Thu Hiền 28/01/1998 143 Ngoại ngữ

8 030432160263 Háu Nàm Kín 02/02/1998 143 Ngoại ngữ

9 030432160151 Đỗ Quang Phú 07/01/1998 131 Ngoại ngữ

10 030432160156 Nguyễn Minh Phương 17/01/1998 141 Ngoại ngữ

11 030432160184 Nguyễn Thùy Anh Thi 20/06/1998 131 Ngoại ngữ

12 030432160195 Đoàn Thị Minh Thư 28/08/1998 137 Ngoại ngữ

13 030432160190 Hoàng Nguyễn Anh Thư 13/06/1998 137 Ngoại ngữ

14 030432160210 Đỗ Đặng Thuỳ Trâm 25/09/1998 140 Ngoại ngữ

15 030432160224 Huỳnh Mai Trinh 28/11/1998 131 Ngoại ngữ

16 030432160222 Lê Thị Thanh Trinh 17/07/1998 143 Ngoại ngữ

17 030432160228 Hồ Anh Trúc 07/02/1998 134 Ngoại ngữ

18 030432160238 Nguyễn Hoàng Việt 26/10/1994 137 Ngoại ngữ
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19 030432160010 Phan Đoàn Kim Anh 30/05/1998 131 Ngoại ngữ

20 030432160020 Phạm Thị Quế Diễm 22/03/1998 140 Ngoại ngữ

21 030432160038 Hồ Thị Mỹ Duyên 27/03/1998 140 Ngoại ngữ

22 030432160056 Nguyễn Như Hảo 11/06/1998 140 Ngoại ngữ

23 030432160067 Trịnh Thị Xuân Hương 07/03/1998 140 Ngoại ngữ

24 030432160071 Trần Chí Diệp Huy 03/10/1998 137 Ngoại ngữ

25 030432160082 Võ Thị Kim Khánh 21/08/1998 143 Ngoại ngữ

26 030432160097 Thái Đan Linh 11/12/1998 137 Ngoại ngữ

27 030432160095 Trần Thị Hoài Linh 08/03/1998 140 Ngoại ngữ

28 030432160124 Mai Thục Ngân 24/02/1998 143 Ngoại ngữ

29 030432160145 Nguyễn Hoàng Như 23/04/1998 140 Ngoại ngữ

30 030432160161 Nguyễn Duy Quốc 07/04/1998 137 Ngoại ngữ

31 030432160165 Nguyễn Thuý Quỳnh 24/02/1998 143 Ngoại ngữ

32 030432160173 Nguyễn Vũ Thảo 07/09/1998 143 Ngoại ngữ

33 030432160287 Lương Thị Anh Thy 16/12/1998 140 Ngoại ngữ

34 030432160300 Nguyễn Thị Trang 01/06/1997 143 Ngoại ngữ

35 030432160215 Tô Hoàng Phương Trang 10/02/1998 143 Ngoại ngữ

36 030432160227 Phan Ngọc Trúc 06/05/1998 140 Ngoại ngữ

37 030432160302 Đỗ Thanh Tú 16/07/1998 143 Ngoại ngữ

38 030432160247 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 22/05/1998 137 Ngoại ngữ

39 030431150006 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 29/09/1997 143 Ngoại ngữ

40 030431150033 Nguyễn Huỳnh Đức 23/10/1997 141 Ngoại ngữ

41 030431150030 Hà Ngọc Thảo Trâm 24/05/1997 134 Ngoại ngữ

42 030431150096 Văn Huy Thái 11/04/1997 131 Ngoại ngữ

43 030432160102 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/02/1998 140 Ngoại ngữ
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